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C hương 1

Đ Ặ C  T R Ư N G  C ỦA  M Ô N  H Ó A  HỌ C TRƯ ỜNG PH Ố  TH Ô NG . 

N H Ử N G  PHẨM  C H Á T, NĂNG LỤ C C ẦN  CÓ  

C ỦA  NG Ư Ờ I G IÁO  VIÊN HÓA HỌC

1.1. Đặc trưng môn Hoá học trường trung học phổ thông

Hoá học là một trong những môn học được đưa vào chương trình phổ thông 
muộn nhất. Trong khi các môn học tự nhiên khác (Vật lý, Sinh học, Địa 
lý...) được đưa vào chương trình phổ thông ngay từ lớp 6 - năm đầu của bậc 
trung học cơ sờ - thì phải lên lớp 8 học sinh mới phải học môn Hoá học. Điều này 
được quy định bời những đặc trưng của nội dung khoa học, phương pháp nhận thức 
hoá học và các quy luật tâm lý lĩnh hội kiến thức trong dạy học.

1.1.1. Hoá học là khoa học nghiên cửu về thế g ió i vật cliất

Hóa học là khoa học về trái đất, chỉ ra những dẫn chứng xác đáng về các quy 
luật tổng quát của thế giới tự nhiên. Các kiến thức hoá học - cũng nhu kiến thức các 
khoa học tự nhiên khác - phản ánh rõ nhất về một trong các quy luật tổng quát cùa thế 
giới tự nhiên: Quy luật về sự thống nhất của cấu tạo với vận động, chất lượng và tính 
chất của vật chất. Quy luật này thể hiện rõ trong các mối quan hệ nhân - quả trong 
hoá học.

1.1.1.1. M ối quan hệ nhân quả giữa c ấ u  tạo nguyên từ các nguyên to và tính chất 
các nguyên tổ: Phản ánh rõ nhất về mối quan hệ này là bảng tuần hoàn các nguyên tố 
hoá học và định luật tuần hoàn:

- Với mỗi số proton nhất định trong hạt nhân nguyên tử, quy định nguyên tử đó 
là cùa nguyên tố nào.

- Sự khác nhau về số nơtron trong nguyên tử của một nguyên tố tạo nên sự khác 
nhau về khối lượng của chúng.

- Sự sáp xếp các electron trong nguyên tử quy định tính chất hóa học của các 
nguyên tố hóa học...

Ị. 1.1.2. M ồi quan hệ nhân quả giữa cấu tạo phân tử  và tính chất của chất có thể tóm 
tắt như sau: c ấ u  tạo cùa chất tồn tại trong sự thống nhất biện chứng, trong sự tương 
ứng nhất định với sự vận động nội tại bên trong của chất với chất lượng và những 
tính chất của nó.
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Điều này được phàn ánh qua các biểu hiện của thế gới vật chất:

- Thế giới tồn tại là thế giới vật chất, các chất được cấu tạo nên từ các nguyên tử 
của các nguyên tố hóa học khác nhau. Tất cả các nguyên tố hóa học đều có một vị trí 
cụ thể trong bảng tuần hoàn.

- Cấu tạo của chất tương ứng với chất lượng các chất: sự có mặt của các nguyên tử 
của các nguyên tố hóa học khác nhau tạo nên nhiều loại chất khác nhau.

+ Các nguyên tử cùng loại kết hợp với nhau tạo thành đơn chất: Ví dụ các kim 
loại, phi kim ...

+ Nhiều loại nguyên từ khác nhau kết hợp với nhau tạo thành hợp chất: Ví dụ 
các oxit, axit, bazơ, muối.

+ Số lượng các nguyên từ khác nhau tạo nên nhiều loại chất khác nhau: Ví dụ 
các nguyên từ o  kết hợp với các nguyên tử N theo các tỉ lệ khác nhau về số lượng tạo 
nên các oxit khác nhau của N như NO, N20 , N 0 2. ..

- Sự sắp xếp các nguyên tử trong phân tử các chất tạo nên sự khác nhau về tinh 
chất cùa chúng..

- Lịch sừ phát triển của Hóa học, các học thuyết về cấu tạo chất và những định 
luật hóa học luôn gắn liền với những quan điểm triết học cơ bản của thế giới quan 
duy vật biện chứng,

1.1.2. Hóa học là m ột khoa học thực nghiệm và lý thuyết

Việc nghiên cứu hóa học phải dựa trên cơ sở thực nghiệm, kết hợp thực nghiệm 
và tư duy lý thuyết. Các kết luận, khái niệm về tính chất, cấu tạo phân tử, cơ chế phàn 
ứng... đều được kiểm chứng bàng thực nghiệm. Tuy nhiên, để có được các kết luận 
trên phải sử dụng phương pháp giả thuyết, các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, 
các phương pháp của toán học, vật lý ... để lập luận. Đối tượng của hóa học là các chất, 
được cấu tạo từ những phân tử, nguyên tử, ion, hạt nhân nguyên tử, elec tron .. . chúng 
đều là những phần tử vi mô, không thể quan sát trực tiếp được. Chúng lại tương úng 
với khái niệm trừu tuợng cần đuợc học sinh lĩnh hội vững chác. Những cơ chế hóa học 
diễn ra theo quy luật là sự phá vỡ của những phân tử của các chất đuợc tạo thành . 
Những diễn biến này cũng đều ở kich thước vi mô, nhung lại là những kiến thức cơ bản 
về hóa học cần truyền đạt cho học sinh. Các nhà hóa học buộc phải dùng những mô 
hình tư duy để lí giải những hiện tượng đó: gấn các hiện tượng hoá học (quan sát trực 
tiếp được) với sự thay đổi về cấu trúc bên trong bằng năng lực tư duy: Mỗi hiện tượng 
hóa học đều gắn với các kết quả kiến thức lý thuyết mà cần lập luận mới có.

6



Ví dụ 1. Phản ứng trung hoà giữa dung dịch axit (HC1) và dung dịch bazơ (NaOH)

- Hiện tượng cần quan sát:

+ Dung dịch axit và dung dịch bazơ đều không có màu, nhận biết dung dịch 

NaOH bằng cách nhỏ phenolphtalein vào dung dịch sẽ có màu hồng, nhận biết dung 
dịch HC1 bằng cách nhỏ 1 giọt dung dịch HC1 vào giấy quỳ, giấy quỳ cho màu đỏ.

+ Nhỏ từ từ dung dịch HC1 vào dung dịch NaOH (có màu hồng), thấy màu hồng 

mất đi, lấy 1 giọt dung dịch vừa thu được vào giấy quỳ, giấy quỳ không đổi màu...

- Bản chất của hiện tượng cần suy luận:

+ Dung dịch axit có ion H* nên làm quỳ tím chuyển màu đò, dung dịch bazơ có ion 
OH' nên làm cho phenolphtalein không màu chuyển thành màu hồng.

+ N hỏ dung dịch axit vào dung dịch bazơ, dung dịch trở thành không màu, do 
trong đó không còn ion OH', dung dịch thu được không làm đổi màu giấy quỳ do 
trong đó không còn ion H+, môi trường trờ về trung tính.

+ Bản chất của hiện tượng là: H+ + OH' —> H20 .

Ví dụ 2: H2S có tính khử mạnh: s  trong H2S từ số oxi hoá -2 chuyển lên +6 .

- Hiện tượng: sục khí H2S vào dung dịch Br2 thì dung dịch Br2 mất màu, nhỏ 
vào dung dịch thu được vài giọt dung dịch BaCl2 thì thấy có kết tủa tráng.

- Bản chất hiện tượng cần suy luận: ion S2'->  S 0 42' (kết tủa trắng là BaSOẠ

1.1.3. Kiến thức hỏa học trường phổ thông là một hệ thống kiến thức chung, vững 
chắc, không tách rời từng môn độc lập

Khác với các môn học tự nhiên khác, toàn bộ kiến thức hóa học trường phổ 
thông là một hệ thống kiến thức hoàn chỉnh, thống nhất và quy định lẫn nhau trong 
mỗi phần, trong khi môn Vật lý bao gồm các phân môn: cơ học, nhiệt học (lớp 10), 
điện học (lớp 11), quang học (lớp 11, 12), môn sinh học có thể gồm: thực vật học, 
động vật học, sinh thái học, di truyền học... tương đối độc lập nhau về kiến thức, học 

sinh có thể học cơ học, nhiệt học không tốt lắm nhung lại học rất tốt về điện học... 

Hóa học thường không như vậy.

Chương trình hóa học trường phổ thông gồm những vấn đề được lựa chọn từ 
các khối kiến thức khoa học hóa học: hóa Đại cirơng, hóa vô cơ, hóa hữu 
cơ ... đưa vào chương trình trung học cơ sờ (THCS) và trung học phổ thông (THPT), 
từ lớp 8 đến lớp 12 , trong đó các vấn đề: cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học, định
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luật và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học được xác định là giữ vai trò lý 
thuyết chù đạo của chương trình, là cơ sờ để nghiên cứu các nội dung hóa học trường 
phổ thông.

Các kiến thức hoá học bậc THPT được bát đầu học từ vấn đề cấu tạo nguyên tử, 

với nội dung rất trừu tượng và khó, đòi hỏi học sinh phải có một nền tảng vững chấc 

về các kiến thức, kỹ năng hóa học từ lớp 8 , lớp 9. Thực tế giáo dục phổ thông rất khó 

đáp ứng yêu cầu này của môn hóa học. Đối với những lớp học sinh không phải 

trường chuyên, lớp chọn, phần lớn học sinh vào học lớp 10 với một nền tảng kiến 
thức và kỹ năng hóa học rất thấp.

1.1.4. Việc dạy học môn hóa học còn có một đặc điểm đặc trưng về tâm lý lĩnh hội 
kiến thức rất riêng

Trong dạy học hóa học, chúng ta buộc phải dùng những mô hình cụ thể ở kích 

thước v ĩ mô để diễn tả cấu tạo phân tử các chất và cơ chế của các phản ứng hóa học, 
và dựa trên những biểu hiện bên ngoài của chúng để giúp học sinh suy ra - bàng tư 

duy - tính chất các chất, rồi từ đó cũng bằng tư duy thâm nhập vào cấu tạo phân tử 

cùa chúng. Học hóa học bàng mô hình cụ thể, dựa vào các dấu hiệu bề ngoài của hiện 

tirợng hóa học để suy ra tính chất hóa học của đối tượng nghiên cứu, điều này đòi hỏi 

ở học sinh một trình độ phát triển nhất định của tư duy trừu tượng, một kỹ năng nhất 

định trong việc sử dụng mô hình, phương pháp mô hình hóa (các công thức hóa học 

thuộc loại mô hình). Đây chính là đặc trưng cơ bản nhất thuộc về tâm lí học dạy học 

của phương pháp dạy học hóa học mà người giáo viên phải lưu ý. Nó cũng chính là 
một khó khăn lớn trong việc dạy học hóa học. Cho nên hóa học không thể dạy học 

sớm nhu nhiều môn khoa học tự nhiên khác. Vì như Jean Piaget, nhà tâm lí học đã 

chứng minh trong tâm lí học phát triển rằng: trình độ của những thao tác rất trừu 

tượng và rất lôgic hình thức để chuyển từ lý thuyết nền tảng sang hiện tượng hóa học 

không thể đạt được trước lứa tuổi thiếu niên và những công trình thực nghiệm cho 

biết rằng việc lĩnh hội những khái niệm hóa học thông qua những mô hình đơn giản 

phụ thuộc rất nhiều vào tuổi và hệ số trí tuệ.

1.2. Những phẩm chất và năng lực cần có của người giáo viên hoá học

Người giáo viên hóa học vừa tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm, khoa Sư 

phạm của các trường Đại học khác, hoặc trường Cao đẳng Sư phạm và mới bắt đầu 

làm nhiệm vụ ở cấp THPT hoặc cap THCS cần luôn liên hệ đổi chiếu bản thân với 

những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của nguời giáo viên hóa học, đó là :



+ Có những phẩm chất đạo đức cơ bản của người giáo viên trong nhà trường xã 
hội chủ nghĩa.

+ Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ dạy học hóa học.

+ Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên
đáp ứng những yêu cầu đổi mới.

1.2.1. Người giáo viên hóa học cần có những phẩm clĩấl chung, ca  bàn của một 
người giáo viên

+ Có ý thức, trách nhiệm công dân, hiểu biết về pháp luật, có phẩm chất chính 
trị rõ ràng, kiên định: Yêu nước, yêu chù nghĩa xã hội.

+ Yêu trẻ, tôn trọng nhân cách của trẻ, biết hợp tác với trẻ trong quá trình dạy
học, giáo dục, biết tạo dựng không khí dân chù trong lớp học, đối xử công bằng với 
học sinh.

+ Yêu nghề, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp trong công tác chuyên môn, 
khiêm tổn học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ bản thân, giúp đỡ lẫn nhau để 
xây dựng tập thể sư phạm tốt vì mục tiêu giáo dục của nhà trường. Biết giao tiếp với 
cha mẹ học sinh, với cộng đồng địa phương, cùng nhà trường huy động các nguồn lực 
để làm giáo dục.

+ Có ý thức trách nhiệm xã hội, hãng hái tham gia vào sự phát triển của cộng 
đồng, tuân thủ pháp luật và các quy định của các cấp quản lí giáo dục, có những hiểu 
biết chung về các vấn đề chính trị xã hội của đất nước và cùa địa phương.

+ Đối với giáo viên mới ra trường:

- Bước đầu có một số nề nếp, tác phong của người giáo viên: Đứng đán trong ăn 
mặc, giản dị, khiêm tốn, đúng mực trong úng xử, gần gũi và sẵn lòng giúp đỡ mọi 
người, làm việc nghiêm túc.

- Bước đầu có một số phẩm chất và nề nếp lao động của cán bộ khoa học: Say 
mê lao động; trung thực; nghiêm túc; có ý thúc tổ chức ký luật; làm việc có kế hoạch, 
có định hướng, chủ động, sáng tạo, không máy móc...

1.2.2. Các thành phần cùa năng lực và phẩm chất cần phát triển ở  người giáo viên 
hóa học

1.2.2.1. Năng lực chuyên môn khoa học hóa học

+ Nắm vững hệ thống các khái niệm, thuật ngữ, định luật, học thuyết cơ bản về 
hoá học.
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